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Số:         /KH-BTC 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH – ĐIỀU LỆ 

Giải Bóng chuyền hơi nữ, Bóng chuyền đệm nam tại Hội thao 

Khối HC-TH, VH-XH năm 2022 

  

 

Thực hiện Quyết định số 135/QĐ-KTĐ ngày 30/8/2022 của Khối thi đua 

HC-TH, VH-XH về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Hội thao năm 

2022; Ban Tổ chức Hội thao Khối HC-TH, VH-XH năm 2022 xây dựng Kế hoạch 

– Điều lệ tổ chức Giải Bóng chuyền hơi nữ và Bóng chuyền đệm nam, gồm các nội 

dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; đẩy mạnh phong 

trào thể dục thể thao trong cán bộ, công chức và người lao động. 

- Nhằm đẩy mạnh phong trào, động viên khích lệ cán bộ, công chức và 

người lao động tham gia tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe, giao lưu, học hỏi, 

tăng cường sự đoàn kết, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị trong Khối thành lập đội tuyển, bố trí thời gian luyện 

tập, và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo đạt kết quả cao. 

- Chấp hành nghiêm túc Điều lệ và các quy định của Ban Tổ chức. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI ĐẤU 

1. Thời gian thi đấu 

- Thời gian bốc thăm dự kiến vào ngày 20/9/2022 tại Hội trường Sở Nội vụ 

(sẽ có thông báo cụ thể). 

- Thời gian thi đấu: Dự kiến tổ chức thi đấu trong 2 ngày 23/9-24/9/2022 

(thứ Sáu và thứ Bảy). Khai mạc vào 7 giờ 30 phút, ngày 23/9/2022 (thời gian tổ 

chức lễ khai mạc và bế mạc giải yêu cầu tất cả cầu thủ của các đội bóng tham gia 

giải phải có mặt đầy đủ, đúng giờ, vận động viên của các đội phải mặc trang phục 

thi đấu khi dự lễ.  

2. Địa điểm thi đấu 

Lễ khai mạc, bế mạc và tất cả các trận đấu được tổ chức tại Trung tâm huấn 

luyện và thi đấu thể dục, thể thao Hà Tĩnh. 
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(Nếu có sự thay đổi về thời gian và địa điểm các môn thi đấu, Ban Tổ chức 

sẽ thông báo sau). 

III. ĐIỀU LỆ CÁC GIẢI ĐẤU 

1. Đối tƣợng tham dự giải 

- Vận động viên của đơn vị nào thi đấu cho đơn vị đó. Các vận động viên 

tham gia thi đấu phải là cán bộ, công chức, hợp đồng 68, người lao động cơ quan 

văn phòng các đơn vị và có thời gian tham gia đóng BHXH từ 6 tháng trở lên tính 

đến ngày thi đấu (phải xuất trình hồ sơ khi đăng ký đội bóng cho Ban Tổ chức). 

- Số lượng Vận động viên:  

+ Bóng chuyền hơi nữ: không quá 10 vận động viên. 

+ Bóng chuyền đệm nam: không quá 6 vận động viên. 

2. Luật thi đấu, trọng tài 

1. Luật thi đấu  

a) Bóng chuyền hơi nữ: Áp dụng luật thi đấu Bóng chuyền hơi ban hành 

kèm theo Quyết định số 1646/QĐ-TCTDTT ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Tổng 

cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao. 

b) Bóng chuyền đệm nam:  

- Mỗi đội thi đấu 3 vận động viên. 

- Không bắt lỗi vị trí vận động viên trên sân. 

- Trong quá trình thi đấu vận động viên phải đệm bóng bằng 2 tay. 

- Vận động viên phát bóng phải đệm bằng 2 tay, sau mỗi lần đổi điểm phải 

thay đổi vận động viên phát bóng. 

- Các đội phải đệm bóng ít nhất 02 lần và không quá 03 lần trước khi đệm 

bóng sang sân đối phương. 

- Áp dụng luật chạm lưới và sang sân theo luật bóng chuyền da 6 người. 

2. Trọng tài 

- Trọng tài chính: do Ban Tổ chức mời. 

- Trợ lý trọng tài và giám sát trận đấu: do Ban Tổ chức phân công các thành 

viên trong Khối thi đua thực hiện. (Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí làm trợ lý trọng tài 

và giám sát trận đấu). 

3. Thể thức thi đấu 

Căn cứ số lượng các đội đã đăng ký thi đấu với Ban Tổ chức, có 12 đội tham 

gia Giải Bóng chuyền đệm nam và 10 đội tham gia Giải bóng chuyền hơi nữ. Thể 

thức các giải đấu cụ thể như sau: 

3.1. Bóng chuyền hơi nữ 

- Giải Bóng chuyền hơi nữ: Có 10 đội tham gia, các đội tiến hành bốc thăm, 

chia làm 3 bảng A, B, C; trong đó các bảng đấu (A, B) có 03 đội và bảng D có 04 
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đội, vòng bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm; các bảng A, B  

chọn 01 đội nhất bảng lọt vào vòng Bán kết; bảng C chọn 02 đội (nhất bảng và nhì 

bảng) vào vòng Bán kết. 

Vòng Bán kết (gồm 4 đội) thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp, các cặp 

đấu như sau: (trận BK 1: đội Nhất bảng A gặp đội Nhất bảng C; trận BK 2: đội 

Nhất bảng B gặp đội Nhì bảng C); các đội thắng trận bán kết lọt vào trận Chung 

kết tranh chức Vô địch, các đội thua đồng Giải 3. 

Tổng số trận đấu: 15 trận. 

- Tất cả các trận đấu của giải đều thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2; hiệp 

thứ nhất và thứ 2 thi đấu mỗi hiệp 21 điểm (đội thắng phải đạt từ 21 điểm trở lên 

trước và hơn đối phương ít nhất 2 điểm); hiệp thứ 3 thi đấu 15 điểm (đội thắng đạt 

từ 15 điểm trở lên trước và hơn đối phương ít nhất 2 điểm). 

- Bóng chuyền hơi dùng thi đấu: Chu vi: 78 - 80cm, trọng lượng: 180 - 200g. 

- Chiều cao lưới: 2.0 m 

3.2. Bóng chuyền đệm nam 

- Giải Bóng chuyền đệm nam: có 12 đội tham gia, các đội sẽ tiến hành bốc 

thăm chia làm 4 bảng A, B, C, D (mỗi bảng gồm 03 đội), vòng bảng thi đấu theo 

thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 01 đội nhất bảng lọt vào vòng Bán kết.  

Vòng Bán kết (gồm 4 đội) thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp, các đội 

thắng lọt vào trận Chung kết tranh chức Vô địch, các đội thua đồng Giải 3. 

Tổng số trận đấu: 15 trận. 

- Tất cả các trận đấu của giải đều thi đấu theo thể thức 3 hiệp thắng 2; hiệp 

thứ nhất và thứ 2 thi đấu 21 điểm, điểm giới hạn cuối cùng 21 điểm; hiệp thứ 3 thi 

đấu 11 điểm, điểm giới hạn cuối cùng 11 điểm. 

- Bóng chuyền dùng thi đấu: HUNTER 

- Sân thi đấu: Áp dụng luật sân bóng chuyền da 6 người. 

4. Cách tính điểm và xếp hạng 

4.1. Cách tính điểm: 

+ Trận thắng có tỷ số 2 - 0 thì đội thắng được 3 điểm, đội thua 0 điểm; 

+ Trận thắng có tỷ số 2 - 1 thì đội thắng được 2 điểm, đội thua 1 điểm; 

+ Đội bỏ cuộc 0 điểm và tính tỷ số 2 hiệp thua là 2 - 0 (mỗi hiệp là 21 - 0 đối 

với bóng chuyền hơi nữ và 21-0 đối với bóng chuyền đệm nam). 

4.2. Xếp hạng: Đội có số trận thắng nhiều hơn thì xếp trên. Nếu 2 hay nhiều 

đội có số trận thắng bằng nhau thì xét theo thứ tự như sau: 

+ Đội nào có số điểm nhiều hơn thì xếp trên, nếu vẫn bằng nhau thì tính hiệu 

số “Tổng hiệp thắng -Tổng hiệp thua”;  “Tổng điểm thắng -Tổng điểm thua”, đội 

nào lớn hơn thì xếp trên; nếu tỷ số này vẫn bằng nhau thì đội nào thắng trong trận 

đấu của 2 đội sẽ xếp trên (đối đầu). 
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5. Đăng ký danh sách và trang phục thi đấu 

5.1. Đăng ký danh sách 

- Mỗi đội bóng chuyền hơi nữ đăng ký tối đa 10 cầu thủ; mỗi đội bóng 

chuyền đệm nam đăng ký tối đa 06 cầu thủ; 01 trưởng đoàn, 01 huấn luyện viên, 

01 chăm sóc viên cho mỗi đội bóng. 

- Danh sách đăng ký phải chỉ định số áo cho từng cầu thủ trong suốt giải. 

- Các đơn vị đăng ký đội thi đấu và nộp danh sách cầu thủ tham gia về BTC 

trước ngày khai mạc giải 07 ngày.  

5.2. Trang phục thi đấu 

Các Vận động viên khi tham gia thi đấu phải mặc đúng trang phục thi đấu, 

áo phải in số trước ngực và sau lưng, đi dày thể thao. 

6. Hồ sơ vận động viên 

Các đội tham gia nộp danh sách và các loại hồ sơ giấy tờ sau đây về Ban tổ 

chức - Sở Nội vụ, cụ thể: 

- Danh sách vận động viên tham gia giải có xác nhận của người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị có dán ảnh (theo mẫu đính kèm); 

- Bảng chi trả lương tháng 4 và tháng 8 năm 2022 của các đơn vị tham gia giải. 

7. Giải thƣởng, khiếu nại, kỷ luật  

7.1. Giải thƣởng 

Cơ cấu giải thưởng cho mỗi nội dung thi đấu như sau: 

+ 01 Giải nhất: (cờ + 3.000.000 đồng); 

+ 01 Giải nhì: (cờ + 2.000.000 đồng); 

+ 02 Đồng Giải ba: (cờ + 1.000.000 đồng); 

+ 01 Giải phong cách: 1.000.000 đồng; 

+ 01 Giải Cầu thủ xuất sắc nhất: 500.000 đồng. 

7.2. Khiếu nại, kỷ luật 

- Chỉ có Trưởng đoàn của các đội mới có quyền khiếu nại trực tiếp hoặc 

bằng văn bản với Ban Tổ chức khi phát hiện có sự vi phạm Điều lệ giải. 

- Các đội bóng có cầu thủ không hợp lệ vào thi đấu sẽ bị xử thua 0-2 trong 

trận đấu đó. 

- Đội bóng không chấp hành quyết định của trọng tài, Ban Tổ chức, tự ý 

dừng trận đấu thì coi như bỏ cuộc và sẽ bị xử thua 0-2 trong trận đấu đó. 

- Trường hợp vi phạm nghiêm trọng khác Ban Tổ chức sẽ họp bàn thống 

nhất và quyết định hình phạt phù hợp. 

IV. KINH PHÍ 

- Kinh phí đóng góp: mỗi đơn vị 7.000.000đ (Bảy triệu đồng).  
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- Ban Tổ chức chịu trách nhiệm về kinh phí thi đấu bao gồm: cơ sở vất chất, 

trọng tài, giải thưởng, khai mạc, bế mạc, đại biểu và các chi phí phát sinh khác. 

- Các đơn vị tự lo kinh phí tập luyện, ăn ở, đi lại trong quá trình thi đấu. 

V. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 

- Các đơn vị phải nghiên cứu kỹ kế hoạch, điều lệ, đăng ký thi đấu; sau khi Ban 

Tổ chức đã tổ chức bốc thăm, lên lịch thi đấu sẽ không có sự thay đổi nào khác. 

- Trong suốt quá trình thi đấu, các đơn vị phải theo dõi diễn biến thực tế về thời 

gian các trận thi đấu để đảm bảo đội mình tham gia thi đấu đúng lịch. 

- Các nội dung về điều lệ giải Bóng chuyền hơi nữ, Bóng chuyền đệm nam 

do Ban Tổ chức ban hành, chỉ có Ban Tổ chức mới có quyền sửa đổi, bổ sung khi 

xét thấy cần thiết. 

- Đơn vị nào không đủ đội hình (05 vận động viên đối với Bóng chuyền hơi nữ, 

03 Vận động viên đối với Bóng chuyền đệm nam) hoặc chậm quá 10 phút so với thời 

gian thi đấu đã được Ban tổ chức thông báo sẽ coi là bỏ cuộc và phải chấp nhận thua 

với tỉ số 0-2 và tính điểm thua mỗi sét đấu quy định tại điểm 4.1 

- Mỗi đơn vị cử 01 nữ mặc áo dài truyền thống để cầm biển tên của đơn vị 

tại lễ khai mạc, bế mạc giải. 

Các đơn vị tham dự giải có trách nhiệm nghiên cứu, phổ biến Kế hoạch, 

Điều lệ đến từng vận động viên và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình 

thi đấu nếu có những phát sinh ngoài quy định, Ban Tổ chức Hội thao xem xét, xử 

lý./. 

 

  Nơi nhận                         
- Tổ trọng tài; 

- Các đơn vị Khối TĐ; 

- BTC và Tổ giúp việc; 

- Lưu: VT, KTĐ. 

 

TM. BAN TỔ CHỨC 

KT. TRƢỞNG BAN 

PHÓ TRƢỞNG BAN THƢỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

Bùi Quang Dƣơng 
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                                                                          THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

                                                                          (Ký tên đóng dấu) 
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